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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Tin cảnh báo mưa dông mạnh trên vùng biển phía Nam:

Trong các ngày 20-22/11, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

2. Tình hình mưa:

Trong tuần từ ngày 16/11 đến ngày 22/11, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-100mm (tập trung các ngày 19, 20, 21/11), khu vực Nam Trung Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Thác Bà (Yên Bái)
	119mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	180mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	187mm
	
	Phú Lâm (Phú Yên)
	101mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	323mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	130mm

	Nho Quan (Ninh Bình)
	140mm
	
	
	


3. Tình hình thủy văn: 
2.1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp. 

2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Trong tuần, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp. 

Dự báo: Trong tuần tới, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp.   
2.3. Các sông Nam Bộ: Trong tuần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn biến đổi theo triều.

Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên chậm theo triều, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 26/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,75m; tại Châu Đốc ở mức 1,81m; tại các trạm chính cuối nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Sài Gòn lên trên BĐ2.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

a) Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Mực nước các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng khác đang thấp hơn mực nước cho phép và hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
Số liệu quan trắc các hồ lúc 15h00’ ngày 22/11 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,42
	116,51
	1.111
	0
	215

	Hòa Bình
	116,36
	10,85
	200
	361
	117

	Tuyên Quang
	119,28
	49,44
	359
	573
	120

	Thác Bà
	54,99
	20,78
	0
	0
	58


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngày 22/11, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ có xu thế tăng nhẹ, các khu vực còn lại tương đối ổn định, có 121 hồ cập nhật thông tin, 01 hồ xả nước qua tràn với lưu lượng qua tràn cụ thể như sau:

-  Khu vực Bắc Bộ (36 hồ) có 01 hồ xả qua tràn: Lai Châu (708 m3/s);

- Các khu vực còn lại (tổng số 85 hồ) không có hồ nào xả qua tràn.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
- Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc đạt khoảng 73% DTTK. Cụ thể: Khu vực Bắc Bộ do đã gần cuối mùa mưa nên dung tích trung bình các hồ chứa đạt khá 82% DTTK, nhiều hồ đã đầy nước; khu vực Bắc Trung Bộ dung tích trung bình đạt 67% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ có mưa nên mực nước hồ được cải thiện dung tích trung bình đạt 63% DTTK; Khu vực Tây Nguyên dung tích hồ tăng đạt trung bình 95% DTTK, khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 85% DTTK. 

- Một số hồ chứa vừa và lớn thuộc khu vực Trung bộ có dung tích trữ thấp như: Liệt Sơn (Quảng Ngãi), Hội Sơn, Núi Một (Bình Định), Cam Ranh, Đá Bàn, Suối Hành (Khánh Hòa), Lanh Ra, Sông Sắt, Sông Trâu (Ninh Thuận). 

III.  TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 

Theo báo cáo số 119/BC-BCH ngày 22/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam có 05 tàu cá tỉnh Quảng Nam đều hành nghề câu mực khơi, đang hoạt động tại khu vực có tọa độ 16000’N – 112055’E (cách đảo Bông Bay khoảng 20 hải lý về hướng Tây Bắc) do hiện nay thời tiết khu vực này rất xấu, sóng gió cấp 6, cấp 7, các tàu đề nghị vào đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng sa để trú gió; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao trao đổi vụ việc trên với cơ quan chức năng, đề nghị phía bạn tạo điều kiện cho tàu cá của ngư dân Việt Nam được vào tránh trú và Cục Lãnh sự đã có Công hàm gửi phía Trung Quốc phối hợp giúp đỡ tàu cá nói trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu cá khác, tàu chức năng của Việt Nam ra vào khu vực trú tránh; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo dõi sát tình hình qua Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và liên hệ kịp thời với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để trao đổi thông tin và đề nghị hỗ trợ;
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thiên tai, diễn biến mưa lũ, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai.
IV. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 

Theo báo cáo nhanh số 38/BC-PCTT của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang, tính đến 7h00’ ngày 20/11/2015 mưa trên diện rộng đã gây ra một số thiệt hại tại một số xã của huyện Yên Sơn như sau:

- 03 nhà dân bị đất sạt vào nhà với tổng khối lượng đất sạt lở khoảng 2.100 m3.

- Sạt và vùi lấp 100m đường bê tông và 460m đường đất.

- Ngoài ra có một số diện tích rau màu và cây ăn quả bị thiệt hại.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chủ động triển khai công tác ứng cứu, di dời người và tài sản, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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